
Table 1 

 

P 1 

Phở thịt bò, cà rốt.  
 

Sữa bột Gaba 

Grow 

 

Bún khô nấu thịt 

heo, cà chua.  

Sữa bột Gaba 

Grow 

Cơm: Cơm gạo tẻ. 

 

Món mặn: Thịt 

heo nấu su su, cà 

rốt, súp lơ. 

 

Món canh: Mồng 

tơi, mướp nấu 

tôm. 

 

Cơm: Cơm gạo tẻ. 

 

 Món mặn: Thịt 

bò hầm đậu hà 

lan, khoai tây, 

nấm rơm. 

 

Món canh: Bí đỏ 

nấu thịt heo, giá, cà 

chua. 

Mì quảng gà. 

 

Sữa bột Gaba 

Grow 

 

Bánh canh tôm, 

thịt heo, nấm rơm. 

Sữa bột Gaba 

Grow 

 

 

Bún nấu thịt bò, 

cà rốt. 

Sữa bột Gaba 

Grow 

Cơm: Cơm gạo tẻ.  

 

Món mặn: Tôm 

mực xào thơm, dưa 

leo, hành tây. 

 

Món canh: Rau 

muống nấu thịt 

heo. 

Cơm: Cơm gạo tẻ. 

 

Món mặn: Cá lóc 

sốt thơm, hành 

tây.  

Món canh: Canh 

cà chua nấu giá hẹ, 

đậu hũ, thịt heo. 

Cơm: Cơm gạo tẻ.  

 

Món mặn: Thịt gà 

nấu nấm rơm, 

khoai tây, cà rốt. 

Món canh: Bầu 

nấu tôm tươi. 

 

Cháo cá thu rau 

ngót, nấm rơm. 

 

Bánh canh bột 

gạo, thịt heo, tôm. 

 

Súp tôm, thịt heo 

trứng gà, bắp mỹ. 

 

Cháo tim, thịt heo 

rau cải ngọt. 

 

Nui nấu thịt bò, 

su su, cà rốt. 
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